LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁ CÁN BỘ - VIÊN CHỨC

Trường ĐH GTVT lần thứ 13 năm 2014 
	BẢNG A
	BẢNG B
	BẢNG C
	BẢNG D

	1. Viện KT XD GT
	1. Đội LCQ 1                                                           
	1. Khoa Cơ khí 1
	1. Khoa Công trình 1                                                

	2. Khoa Cơ khí 2
	2. Khoa Công trình 2
	2. Đội LCQ 2
	2. Khoa  Điện -Điện tử

	3. Khoa CNTT & Viện  

         MT – AT GT
	3. Đội TT KHCN GT
	3. Khoa LLCT & 

    Khoa Cơ bản&GDQP
	3. Khoa Vận tải KTế


Lịch thi đấu Lượt 1: số 1 : số 2; Lượt 2: đội thua đá trước với đội còn lại trong Bảng; Nếu Hòa số 3 : số 1

	Trận
	Thời gian
	Bảng
	Đội
	Gặp
	Đội

	1. 
	16h30 – 19/10  CN
	B
	Đội LCQ 1
	Khoa Công trình 2

	2. 
	17h30 – 19/10  CN
	D
	Khoa Công trình 1
	Khoa  Điện -Điện tử

	3. 
	17h00 – 21/10  T3
	C
	Đội LCQ 2
	Khoa LLCT & 

 Khoa Cơ bản&GDQP

	4. 
	18h00 – 21/10  T 3
	A
	Viện KTXD
	Khoa Cơ khí 2

	5. 
	17h00 – 23/10  T 5
	D
	Khoa Vận tải KTế
	Khoa Công trình 1

	6. 
	18h00 – 23/10   T 5
	B
	Đội TT KHCN GT
	Khoa Công trình 2

	7. 
	16h30 – 25/10   T7
	A
	Khoa CNTT & 

Viện  MT – AT GT
	Đội thua trận 4

	8. 
	17h30 – 25/10   T7
	C
	Khoa Cơ khí 1
	Đội thua trận 3

	9. 
	17h00 – 28/10   T3
	B
	Đội TT. KHCN GT
	Đội LCQ 1

	10. 
	18h00 – 28/10   T3
	D
	Khoa Vận tải KTế
	Khoa  Điện -Điện tử

	11. 
	17h00 – 30/10   T5
	C
	Khoa Cơ khí 1
	Đội thắng trận 3

	12. 
	18h00 – 30/10   T5
	A
	Khoa CNTT & 

Viện   MT – AT GT
	Đội thắng trận 4

	13. 
	16h30 – 1/11     T7
	TK 1
	
	

	14. 
	17h30 – 1/11     T7
	TK 2
	
	

	15. 
	16h30 – 4/11     T3
	TK 3
	
	

	16. 
	17h30 – 4/11     T3
	TK 4
	
	

	17. 
	16h30 – 6/11     T5
	BK 1
	
	

	18. 
	17h30 – 6/11     T5
	BK 2
	
	

	19. 
	16h00 – 8/11/2014
	T7
	                             Tranh giải Ba 

	20. 
	17h30 – 8/11/2014
	T7
	                             Chung kết 


                                                                                                            BAN TỔ CHỨC    

